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TRƯỜNG TRUNG CÁP QUỐC TÉ PHOENIX

Số.6.9..QĐ - PIC

V/v ban hành chương trình đào tạo thường xuyên

QUYỆT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa bình, ngày 30  tháng 0Snăm 2025

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NGHE:

ỨNG DỤNG MÁY CÔNG NGHỆ CAO TRONG Y HỌC CỎ TRUYEN

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/04/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

về việc đổi tên Trường Trung cấp Việt Nhật thành Trường cấp Quốc tế Phoenix;

- Căn cứ Nghị quyết số 12/04/2025 /NQ-HĐQT ngày 12/04/2025 của Hội đồng quán trị Công

ty cổ phần đầu tư Quốc tế về Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp
Quốc tế Phoenix;

Căn cứ Điều lệ trường Trung cấp quy định tại Văn bản hợp nhất sổ 1549/VBHN-BLĐTBXHН

ngày 12 tháng 04 năm 2024 của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Thộng tư số 5828/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động

- Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;

-

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix;

Xét để nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYỆT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành nội dung Chương trình đào tạo thường xuyên nghề: Ủng dụng máy
nghệ cao trong Y học cổ truyền, tại trường Trung cấp Quốc tế Phoenix

công

Điều 2: Phòng Đào tạo, các Phòng/ Khoa chuyên môn, toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh,
sinh viên Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.of

Nơi nhận:

- HĐOT, BGH (để b/c);

- Như Điều 2 (để t/h);
- Luu HС

HIỆU TRƯỚNG

DAO TATAO

TRƯỜNG

TRUNG CẤPА
QUỐC TẾ
PHOENIX

TS. Trương Tuẩn Dũng





SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH
TRƯỜNG TRUNG CÁP QUÓC TÉ PHOENIX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày  23 tháng ở năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ỨNG DỤNG MÁY CÔNG NGHỆ CAO TRONG Y HỌC CỎ TRUYỀN

(Ban hành theo Quyết định số 63/QĐ –PIC ngày tháng  osnăm 2025 của Hiệu trưởng
Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix)

a.

b.

•

с.

Tên nghề: Ứng dụng máy công nghệ cao trong Y học cổ truyền :
Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên

Đối tượng tuyển sinh: Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.Lương y, bác sĩ

YHCT.Học viên ngành chăm sóc sức khỏe và có nhu cầu học nghề
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo thường xuyên nghề Kỹ Thuật Nắn
Chỉnh Cơ, Xương Khớp chuyên sâu trong Y học cổ truyền.
Hình thức học: Trực tiếp, trực tuyến.
1. Mục tiêu đào tạo
Kiến thức:

Hiểu rõ nguyên lý hoạt động và cơ chế tác động, công dụng và chỉ định của các máy
công nghệ cao thường ứng dụng trong Y học cô truyên (YНСТ).

Phân tích được Vận dụng được máy móc để hỗ trợ trị liệu không xâm lấn kết hợp
phương pháp YHCT và ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán, điều trị, phục hồi sức khỏe
Đảm bảo an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy chuẩn y tế.

Kỹ năng:

Thực hành thành thạo các thủ thuật cơ bản trong chăm sóc và trị liệu cơ xương khớp.

Vận dụng được các kỹ thuật chuyên sâu cho các vùng cụ thể (vai, cổ gáy, lưng, gỗi).

Theo dõi, chăm sóc sau trị liệu và xử trí an toàn các tình huống phát sinh.

Năng lực:

Có khả năng làm việc tại các cơ sở YHCT, phòng khám, spa trị liệu, trung tâm phục hồi
chức năng hoặc dịch vụ chăm sóc tại nhà.

Vận dụng khoa học kiến thức YHCT để hỗ trợ, trị liệu cơ xương khớp một cách an toàn,

hiệu quả.

Thực hiện công tác vệ sinh, an toàn và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong quá trình hành

nghề.

2. Khổi lượng kiến thức và thời gian khóa học:

• Thời gian khóa học: Dưới 3 tháng

2



Thời gian học tập: 20 tuần

Tổng thời lượng học các môn học, mô đun: 120 tiết

Phân bố thời lượng học:

• Tổng thời lượng chương trình: 120 tiết

● Lý thuyết: 25 tiết

• Thực hành: 85 tiết

Kiểm tra: 10 tiết

3. Khung chương trình đào tạo

Mã MH,

MĐ

Tên môn học, mô đun Tổng số

(tiêt)

Lý

thuyêt

(tiết)

Thực

hành

Kiêm

tra (tiêt)

(tiêt)

MĐ01 Khái quát về y học cổ truyền và xu

hướng ứng dụng các loại máy

5 5 0 0

công nghệ cao

MĐ02 Máy công nghệ cao và nguyên lý

hoạt động của các loại MCNC

27 5 20 2

MĐ03 Ứng dụng máy CNC trong các 52 10 40 2

phương pháp trị liệu YHСТ

MĐ04 Thực hành kỹ thuật và chăm sóc 26 5 20

khách hàng

Ôn tập và kiểm tra cuối khóa 10 5

Tổng cộng 120 25 85 10

4.HƯỚNG DĂN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

4.1. Hướng dẫn mô đun đào tạo nghể

Chương trình đào tạo thường xuyên Ứng dụng máy công nghệ cao trong Y học cổ truyễn
gồm 04 mô đun chính và 01 phần ổn luyện – kiểm tra, với tổng thời lượng 120 tiết (25 tiết lý
thuyết, 85 tiết thực hành, 10 tiết kiểm tra). Các mô đun được thiết kế theo trình tự từ tổng quan
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– kiến thức nền tảng →→ kỹ thuật cơ bản → kỹ thuật chuyên sâu → chăm sóc, dặn dò khách

hàng sau trị liệu, sau đó là ôn luyện và kiểm tra tổng kết.
Mỗi mô đun đều có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, nhằm đảm bảo học viên vừa

nắm chắc kiến thức vừa thành thạo kỹ năng thực tế. Giáo viên cần tổ chức giảng dạy tuân tự, có
thể tích hợp tình huống thực hành trong giờ lý thuyết để tăng hiệu quả.
NỘI DUNG CÁC MÔ ĐUN

a. MĐ01 - Khái quát về Y học cố truyền và xu hướng ứng dụng máy công nghệ cao

Thời lượng: 5 tiết (5 LT)

Mô đun mở đầu giúp học viên nắm vững nền tảng YHCT: học thuyết âm dương – ngũ hành –

tạng tượng – khí huyết, các phương pháp trị liệu truyền thống và vai trò của YHCT trong chăm

sóc sức khỏe hiện đại.

Bên cạnh đó, mô đun giới thiệu xu hướng ứng dụng các loại máy công nghệ cao trong trị liệu

như máy nhiệt, máy hồng ngoại, máy siêu âm trị liệu, máy xung điện, máy từ trường, máy ánh

sáng năng lượng thập.

Nội dung giúp học viên hiểu bức tranh tổng quan: YHCT truyền thống và công nghệ hiện đại
hoàn toàn có thể kết hợp để nâng cao hiệu quả điều trị.

Nội dung chính:

Kiến thức nền tảng YHCT và phạm vi ứng dụng.
Xu hướng ứng dụng máy CNC trong lĩnh vực trị liệu – chăm sóc sức khỏe.

• Nhận diện các nhóm máy sử dụng phổ biến trong YHCT.

• Lợi ích – giới hạn – yêu cầu an toàn khi sử dụng máy CNC.

b. MĐ02 – Máy công nghệ cao và nguyên lý hoạt động của các loại MCNC

Thời lượng: 27 tiết (5 LT –20 TH -2 KT)

Mô đun cung cấp nền tảng quan trọng về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tác dụng sinh học của

từng loại máy CNC sử dụng trong trị liệu YНСТ.

Học viên được học cách nhận định đặc tính của từng loại máy, điều chỉnh thông số phù hợp và

đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Phần thực hành chiếm tỷ trọng lớn, giúp học viên làm quen máy, thao tác đúng kỹ thuật và xử lý

tình huống sai sót khi sử dụng.

Nội dung chính:

이

Phân nhóm máy CNC theo cơ chế tác động: nhiệt, điện, rung, từ trường, ánh sáng năng

lượng thấp.

Nguyên lý hoạt động – cấu tạo – tác dụng sinh học.
Chỉ định – chống chỉ định – lưu ý an toàn.

Quy trình vận hành – điều chỉnh thông số – bảo dưỡng thiết bị.

Thực hành vận hành máy – nhận diện lỗi – xử lý sai sót.

Kiêm tra lý thuyêt và thực hành.

c. MĐ03 - Ứng dụng máy CNC trong các phương pháp trị liệu Y học cổ truyền
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Thời lượng: 52 tiết (10 LT – 40 TH -2 KT)

Mô đun trọng tâm, mang tính nghề nghiệp cao nhất trong toàn chương trình.

Học viên được hướng dẫn cách ứng dụng từng loại máy CNC vào các phương pháp trị liệu

YHCT như xoa bóp – bấm huyệt – day ấn – giác hơi – cứu – khai thông kinh lạc – giảm đau -

phục hồi chức năng.

Nội dung mô đun giúp học viên xây dựng phác đồ trị liệu phù hợp cho từng vùng cơ thể và từng
tình trạng bệnh lý cơ bản.

Học viên thực hành liên tục dưới sự hướng dẫn của giảng viên nhằm đạt sự chính xác, an toàn và

hiệu quả cao trong trị liệu.

Nội dung chính:

Nguyên tắc ứng dụng máy CNC trong trị liệu YHCТ.

Kỹ thuật kết hợp máy CNC với xoa bóp – bẩm huyệt – day ẩn.

Ung dụng máy CNC trong giác hơi, cứu không khói, thông kinh lạc.

Phác đô giảm đau – giãn cơ – phục hồi cho từng vùng: cổ – vai - gáy - lưng - chi.
Theo dõi phản ứng – xử lý tình huống trong trị liệu.

• Kiểm tra mô-đun: lý thuyết + thực hành.

d. MĐ04 – Thực hành kỹ thuật và chăm sóc khách hàng

Thời lượng: 26 tiết (5 LT – 20 TH – 1 KT)

Mô đun cuối trước khi ôn tập – kiểm tra, tập trung vào kỹ năng thực hành trọn quy trình dịch vụ

trị liệu: từ đón tiếp – tư vấn – đánh giá khách hàng, đến chuẩn bị dụng cụ – máy móc, thực hiện

trị liệu và chăm sóc sau trị liệu.

Mô đun giúp học viên nâng cao kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống, đảm bảo an

toàn – hiệu quả và sự hài lòng của khách hàng.

Phần thực hành tập trung vào các tình huống thực tế, giúp học viên săn sàng làm việc tại các cơ

sở trị liệu YHCT ứng dụng công nghệ cao.

Nội dung chính:

Kỹ năng đón tiếp – tư vấn – khai thác thông tin khách hàng.

Chuẩn bị dụng cụ – thiết bị – khu vực trị liệu đúng quy trình.

Thực hiện các kỹ thuật trị liệu bằng máy CNC kết hợp YHCT.

Theo dõi phản ứng – xử lý tình huống – dặn dò sau trị liệu.
Kiểm tra mô-đun: thực hành quy trình trị liệu hoàn chỉnh.

4.2. HƯỞNG DÂN VỀ PHÒNG HỌC VÀ TRANG THIẾT BỊ

Để triển khai hiệu quả chương trình Ứng dụng máy công nghệ cao trong Y học cổ truyền, cơ

sở đào tạo cần chuẩn bị đầy đủ phòng học, dụng cụ và thiết bị chuyên môn, đảm bảo an toàn – vệ
sinh – phù hợp với đặc thù đào tạo kỹ thuật trị liệu.

1. Phòng học lý thuyết
Phòng học lý thuyết cần đảm bảo các yêu cầu:

5



이

Diện tích phù hợp số lượng học viên, có ánh sáng đầy đủ, thông gió tốt.

Bàn ghế bố trí phù hợp, dễ quan sát giảng viên và màn chiếu.
Trang bị thiết bị dạy học chuẩn:

o máy chiểu – màn chiều
O bảng viết - bút

o máy tính phục vụ trình chiểu
Có tài liệu minh họa:

이

o hình ảnh các loại máy công nghệ cao

o sơ đồ nguyên lý hoạt động từng thiết bị

o mô hình phân bố huyệt – đường kinh lạc (phục vụ liên hệ trị liệu YHСT)

Thư viện tài liệu: giáo trình, quy trình vận hành máy, hình ảnh thực tế.

2. Phòng thực hành kỹ thuật

Phòng thực hành là khu vực quan trọng nhất của chương trình, cần bố trí theo mô hình điều trị –
trị liệu tiêu chuẩn:

a) Yêu cầu chung

Không gian sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo an toàn điện.

Có hệ thống hút mùi – thông gió – điều hòa nhiệt độ.
• Sàn chống trơn trượt, dễ vệ sinh.

• Có bồn rửa tay, thùng rác phân loại, khăn lau sạch.

• Mỗi học viên hoặc nhóm học viên có khu vực thực hành riêng.

b) Khu vực chuyên môn

Phòng được chia thành các khu vực chức năng:

1. Khu vực giới thiệu – quan sát thiêt bị
o Dùng đê giảng giải, trình bày câu tạo – chức năng máy CNC.

2. Khu vực thực hành trị liệu

3.

4.

o Giường trị liệu, ghê hỗ trợ, đèn quan sát.

o Khoảng cách an toàn giữa các giường tối thiểu 1,2m.

Khu vực bảo quản – kiêm tra máy

o Tủ để thiết bị, dây dẫn, đầu phát máy.
o Nơi kiểm tra máy trước khi dùng và vệ sinh sau khi dùng.

Khu vực sát khuẩn – vệ sinh

o Đặt dung dịch sát khuẩn, khăn sạch, dụng cụ khử khuẩn đầu máy.

3. Trang thiết bị theo từng mô đun

a) Dành cho MĐ01 - Kiển thức YHCT & xu hướng CNC

• Mô hình huyệt đạo – kinh lạc.

Hình ảnh mỉnh họa các loại máy CNC.

• Tài liệu – giáo trình – sơ đô nguyên lý.

b) Dành cho MĐ02 – Máy công nghệ cao & nguyên lý hoạt động
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